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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư quy định tổ chức quản lý Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030”
Kính gửi: Thứ trưởng Trần Văn Tùng
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 1851) nhằm định hướng chính sách hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là các công nghệ nguồn, công nghệ cao, công nghệ nền tảng nhằm nhanh chóng đổi mới công nghệ, rút ngắn khoảng cách về trình độ, năng lực công nghệ so với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, góp phần cơ cấu lại các ngành kinh tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó một số ngành, lĩnh vực có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và tăng cường bảo đảm an ninh - quốc phòng.


Kết quả tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai Đề án 1851 cho thấy các đơn vị đã nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1851 phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng Bộ, ngành và điều kiện phát triển của từng địa phương trên cả nước. Các nội dung triển khai đã tập trung chủ yếu vào 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo ra các chuyển biến tích cực trong hoạt động chuyển giao, hấp thụ công nghệ nước ngoài, trong đó có các dự án FDI .


Ngoài các kết quả được ghi nhận, đa số các Bộ, ngành, địa phương vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án 1851 như: Chưa chủ động xây dựng các chính sách, cơ chế xác định nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp cũng như khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm và chuyển giao nguồn cung công nghệ nước ngoài phù hợp với Việt Nam; Chưa giải quyết triệt để những hạn chế khả năng đầu tư nghiên cứu, hấp thụ công nghệ từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp; Thiếu các chính sách cụ thể, phù hợp giúp nâng cao trình độ công nghệ và năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp…
Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 26/01/2022 bổ sung, sửa đổi Đề án 1851 dựa trên quan điểm nhất quán là kế thừa ưu điểm của chính sách đã có, đồng thời đề ra biện pháp khắc phục tốt nhất những hạn chế do thiếu mục tiêu cụ thể và giải pháp chưa hiệu quả, tính hành động thấp, đặc biệt là một số nội dung sau chưa được triển khai mạnh mẽ: tăng cường hợp tác quốc tế, khai thác mạng lưới các tổ chức, cá nhân và người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm thông tin nguồn cung công nghệ; tư vấn chuyển giao công nghệ; hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dự án chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài; các hoạt động phục vụ Đề án chưa có kinh phí hỗ trợ trực tiếp, đa phần được thực hiện lồng ghép với các Chương trình khác. Đề án 1851 được bổ sung, sửa đổi theo hướng đẩy nhanh tốc độ nhập khẩu, chuyển giao, ứng dụng, phổ biến công nghệ, mô hình kinh doanh mới và giải pháp kỹ thuật số để hỗ trợ tăng trưởng và tính linh hoạt của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới. Cụ thể như sau:

- Về mục tiêu: Sửa đổi Đề án 1851 không chỉ là định hướng chính sách mà cần phải triển khai mạnh mẽ việc hỗ trợ các hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, tăng trách nhiệm và cụ thể hóa mục tiêu để thuận tiện cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, tạo ra các tác động cụ thể và mang tính lan tỏa, đặc biệt là đối với doanh nghiệp.

- Về các nhiệm vụ, giải pháp: 
+ Về xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách: Tập trung giải quyết những vấn đề mang tính nền tảng để hỗ trợ hiệu quả các nội dung thúc đẩy hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam. 
Bổ sung nội dung ““Xây dựng, ban hành, triển khai Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030” và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Chương trình”: Đây là một trong những giải pháp đề xuất bổ sung phù hợp, được đưa vào Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 26/01/2022, giao Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện, góp phần giải quyết mục tiêu đặt ra của Đề án 1851.

+ Về đầu tư hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam: Bổ sung thêm và thống nhất các ưu đãi cụ thể cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển khoa học và công nghệ đã được quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.

+ Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp với tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp với doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tiếp thu, làm chủ và khai thác hiệu quả công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam cho kỹ sư, kỹ thuật viên; bổ sung hình thức và nội dung hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ.

+ Về triển khai dự án hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam: Bổ sung thêm các nhiệm vụ cụ thể đi kèm nội dung hỗ trợ và nguồn lực hỗ trợ, bám sát hơn nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ.
+ Về hợp tác quốc tế: Cụ thể hóa một số nội dung hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết và phát triển mạng lưới đối tác và huy động nguồn kinh phí của đối tác nước ngoài.
- Về kinh phí thực hiện Đề án 1851: Thống nhất nội dung và định mức kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho các hoạt động của Đề án 1851 áp dụng theo các quy định hiện hành về quản lý tài chính. Đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính, Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan trong việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ và các nguồn vốn khác để hỗ trợ tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ công nghệ nước ngoài bằng những cơ chế khuyến khích cao nhất có thể và có tính đặc thù.


Nhằm hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Đề án 1851 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1851/QĐ-TTg và Quyết định số 138/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định tổ chức quản lý Đề án 1851. Các nội dung quản lý, hướng dẫn triển khai Đề án 1851 được nghiên cứu, xây dựng với mục tiêu giúp Bộ, ngành, địa phương triển khai thuận tiện ở hoàn cảnh hiện nay, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng đơn vị, vùng, miền và khắc phục được những vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai ở giai đoạn trước.

Dự kiến Thông tư sẽ tập trung vào việc quy định cụ thể các nội dung hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai Đề án 1851, gồm:
- Xác định các loại hình nhiệm vụ trong dự thảo Thông tư để hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương triển khai 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính của Đề án 1851, chủ yếu thông qua thực hiện các đề tài, đề án khoa học, dự án, dự án đầu tư.
- Mở rộng hình thức, phạm vi, đối tượng được đào tạo và nội dung đào tạo nâng cao năng lực về tìm kiếm, chuyển giao cho doanh nghiệp, là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động hấp thụ, làm chủ, phát triển công nghệ từ nước ngoài.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, đáp ứng nhu cầu cung cấp các thông tin về nguồn cầu công nghệ trong nước, nguồn cung công nghệ/chuyên gia công nghệ nước ngoài, các dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài. 

- Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế thông qua xây dựng, duy trì và khai thác mạng lưới đối tác công nghệ quốc tế cũng là một kênh tìm kiếm, chuyển giao công nghệ chính hiện nay. Việc thu hút, huy động các nguồn kinh phí của đối tác nước ngoài (hỗ trợ phát triển; vốn vay ưu đãi; viện trợ không hoàn lại…) để thực hiện các chương trình, dự án tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài được khuyến khích trong Đề án 1851.
- Quy định nội dung hỗ trợ đặc thù cho các hoạt động của Đề án 1851 nhằm giải quyết các hạn chế tồn tại trong quá trình triển khai Đề án 1851 ở giai đoạn cũ và đảm bảo bao quát đầy đủ hoạt động, nội dung của Đề án 1851 như: 
+ Hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, phân tích, đàm phán, đánh giá, giám định, thẩm định công nghệ, sở hữu trí tuệ, thẩm định giá công nghệ chuyển giao, đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.
+ Hỗ trợ hoạt động giải mã công nghệ: Giải mã công nghệ là hoạt động bắt buộc doanh nghiệp cần thực hiện nếu doanh nghiệp có nhu cầu làm chủ và phát triển công nghệ nội tại, từ đó mới làm chủ, tiến đến nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo công nghệ mới đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Dự thảo Thông tư tập trung vào việc hỗ trợ hoạt động giải mã thông qua: mua vật mẫu, sản phẩm mẫu, mua bản quyền, mua bản vẽ thiết kế; thuê chuyên gia nước ngoài; chế tạo, thử nghiệm...
+ Hỗ trợ doanh nghiệp thủ tục pháp lý về sở hữu trí tuệ, quy định về bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ, thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng trong khai thác, phát triển các công nghệ, sản phẩm theo cam kết FTA nhằm nâng cao khả năng sản xuất, xuất khẩu sản phẩm của doanh nghiệp vào thị trường mới. Dự thảo Thông tư tập trung vào việc hỗ trợ hoạt động hợp tác nghiên cứu chung phát triển công nghệ, sản phẩm: thuê chuyên gia, trả công lao động phía Việt Nam; xây dựng các hợp đồng hợp tác nghiên cứu; tra cứu, tư vấn, đăng ký, chuyển nhượng/chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu trí tuệ…
- Cụ thể hóa một số nội dung hỗ trợ và cơ chế khuyến khích, ưu đãi đầu tư cho hạ tầng nghiên cứu, phát triển của doanh nghiệp; hoạt động hỗ trợ tìm kiếm, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ FDI cho các doanh nghiệp Việt Nam và việc thu hút doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài đầu tư, thành lập cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu chuyển dịch của chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai Đề án 1851. Theo đó, phân công cụ thể nhiệm vụ của Đề án 1851 phù hợp với chức năng của Bộ, ngành, địa phương.
- Quy định các nguồn kinh phí thực hiện Đề án 1851 gồm cả nội dung và định mức hỗ trợ kinh phí đi kèm đối với các hoạt động của Đề án 1851. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ cho các dự án chuyển giao công nghệ có sử dụng nguồn vốn ODA được cam kết.

- Hướng dẫn chi tiết triển khai Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030. Trên cơ sở, Bộ, ngành, địa phương vận dụng quy định quản lý Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030 và các quy định hiện hành để xây dựng, triển khai chương trình theo thẩm quyền, trách nhiệm phê duyệt của Bộ, ngành, địa phương.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy các hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên.
2. Triển khai đồng bộ và hiệu quả Đề án 1851 thông qua thực hiện các nhiệm vụ, chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý và các Bộ, ngành, địa phương quản lý.
III. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Về kết cấu dự thảo Thông tư, gồm: 04 Chương, 15 Điều, cụ thể:
a) Chương I “Những quy định chung” (từ Điều 1 đến Điều 5), gồm: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Các nhiệm vụ của Đề án 1851; Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác công nghệ quốc tế thực hiện hoạt động tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ; Hỗ trợ chuyên gia trong và ngoài nước cho hoạt động tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.
b) Chương II “Thẩm quyền và tổ chức thực hiện Đề án 1851” (từ Điều 6 đến Điều 7), gồm: Thẩm quyền quản lý nhiệm vụ thuộc Đề án 1851; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Đề án 1851.
c) Chương III “Quản lý Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030” (từ Điều 8 đến Điều 13), gồm: Mã số nhiệm vụ; Xác định danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ đến năm 2030; Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ và thẩm định kinh phí nhiệm vụ thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ đến năm 2030; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ đến năm 2030; Đánh giá, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ đến năm 2030; Trách nhiệm của bộ máy quản lý Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030.
d) Chương IV “Điều khoản thi hành” (từ Điều 14 đến Điều 15), gồm: Hiệu lực thi hành; Trách nhiệm thi hành.
2. Dự thảo Thông tư quy định các nội dung chính như sau:

a) Quy định các loại nhiệm vụ của Đề án 1851 thành 03 nhóm chính:


Nhóm nhiệm vụ KH&CN dự kiến được triển khai dưới dạng đề án khoa học, đề tài, dự án gồm 05 nhiệm vụ: Nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; Nhiệm vụ hỗ trợ nâng cao năng lực tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; Nhiệm vụ xây dựng, duy trì, khai thác mạng lưới tìm kiếm và cơ sở dữ liệu công nghệ nước ngoài; Nhiệm vụ triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện dự án chuyển giao, giải mã, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; Nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động thông tin, tuyên truyền.


Nhóm nhiệm vụ triển khai dưới dạng dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động thường xuyên, định kỳ, hàng năm phục vụ quản lý Đề án 1851, gồm 3 nhiệm vụ: Nhiệm vụ đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; Nhiệm vụ xây dựng và duy trì cổng thông tin điện tử phục vụ Đề án 1851; Hoạt động quản lý của Đề án 1851. 

Nhóm các nhiệm vụ khác với các nhiệm vụ đã được nêu ở trên, phù hợp với mục tiêu và nội dung các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 1851 sẽ do Bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng, ban hành, triển khai và quản lý.
b) Quy định một số hoạt động đặc thù hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, chuyển giao, giải mã, làm chủ và phát triển công nghệ đối với các nhiệm vụ của Đề án 1851 như: Hỗ trợ xây dựng, duy trì và phát triển mạng lưới đối tác công nghệ quốc tế; Hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm công nghệ; Hỗ trợ chuyên gia trong và ngoài nước cho hoạt động tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dự án chuyển giao, giải mã, làm chủ và phát triển công nghệ.
c) Quy định thẩm quyền quản lý nhiệm vụ thuộc Đề án 1851 đối với Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương.
d) Quy định hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Đề án 1851, gồm: căn cứ, định hướng xây dựng kế hoạch; trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, của Bộ, ngành, địa phương và kinh phí thực hiện Đề án 1851.
e) Quy định quản lý Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030, gồm: 

Tổ chức xét duyệt, ký hợp đồng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình như ghi mã số nhiệm vụ; xác định danh mục nhiệm vụ; tuyển chọn giao trực tiếp, thẩm định kinh phí; tổ chức thực hiện; nghiệm thu, thanh lý và công nhận kết quả. 


f) Quy định trách nhiệm của bộ máy quản lý và thực hiện Chương trình:

Trách nhiệm của bộ máy quản lý Chương trình: Ban chủ nhiệm Chương trình, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Đơn vị quản lý kinh phí. 

Trên đây là tờ trình về việc ban hành dự thảo Thông tư quy định tổ chức quản lý Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ kính trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu VT, ƯDCN.
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